
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /TTr-UBND Gia Lai, ngày      tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề). 
 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 

03 chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài 

chính về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 

Tám (chuyên đề) xem xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, cụ thể như sau:  
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1. Thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Tại Khoản 2 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 

tháng 6 năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp, quy 

định:“…2. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình” 

Tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

quy định: 

“Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia tại địa phương.” 

2. Lý do trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ Tám (chuyên đề). 

Thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khẩn 

trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân 

bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn. 

 Để kịp thời giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ Tám (chuyên 

đề) xem xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

 3. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022, cụ thể như sau: 

Tổng vốn sự nghiệp phân bổ: 204.315 triệu đồng 

- Ngân sách Trung ương: 185.741 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương:   18.574 triệu đồng 

Gồm: 

 + Ngân sách cấp tỉnh (nguồn Dự phòng năm 2022):  12.639 triệu đồng 

 + Ngân sách huyện:  5.935 triệu đồng    
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- Phân bổ các dự án:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 
 Tổng cộng 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935 

1 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt 

10.669 10.669       

1.1 
Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề 
8.355 8.355       

1.2 
Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt 

phân tán 
2.314 2.314       

2 

Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, phát 

huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị 

68.097 65.970 2.127 168 1.959 

2.1 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế 

nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 

bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập 

cho người dân 

45.726 45.726       

2.2 

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị 

19.095 17.280 1.815   1.815 

2.3 

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và 

thu hút đầu tư vùng đồng bào 

DTTS&MN 

3.276 2.964 312 168 144 

3 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN 

10.757 8.057 2.700   2.700 

3.1 

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư 

CSHT thiết yếu,phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN 

10.757 8.057 2.700   2.700 

4 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

64.034 55.234 8.800 8.800   

4.1 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, 

củng cố phát triển các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú, trường phổ 

thông có học sinh ở bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng 

bào DTTS 

13.454 4.654 8.800 8.800   

4.2 
Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị 

đại học, đại học, sau đại học 
6.783 6.783       
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STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 

4.3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho người lao động vùng 

DTTS&MN 

39.618 39.618       

4.4 

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao 

năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

triển khai Chương trình ở các cấp 

4.179 4.179       

5 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du 

lịch 

4.694 1.850 2.844 2.844   

6 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dtts; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em 

4.323 3.902 421 421   

7 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

9.381 8.489 892 107 785 

8 

Dự án 9: Đầu tư phát triển 

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn 

và khó khăn đặc thù 

25.656 25.448 208   208 

8.1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế 

bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù 

23.463 23.463       

8.2 

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN 

2.193 1.985 208   208 

9 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng 

bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

6.704 6.122 582 299 283 

9.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín; phổ biến, giáo 

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

tuyên truyền, vận động đồng bào; 

truyền thông phục vụ tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án tổng thể và 

Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng ĐB DTTS&MN 

5.038 4.559 479 239 240 

9.2 

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào DTTS&MN 

535 535       
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STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 

9.3 

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình 

1.131 1.028 103 60 43 

- Phân bổ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành 

phố: Phụ lục kèm theo.  

Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần cho địa 

phương theo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ 

tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. 

Các huyện, thị xã, thành phố và các xã chủ động bố trí vốn ngân sách địa 

phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tùy điều kiện 

thực tế của từng địa phương, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 10% tổng 

vốn ngân sách trung ương hỗ trợ).  

(Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 

Tám (chuyên đề) xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở KHĐT, Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, NL, KTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 

 



NS cấp tỉnhNS huyện

Tổng cộng 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở,

đất sản xuất, nước sinh hoạt
10.669 10.669

1.1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.355 8.355

1.2 Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 2.314 2.314

2

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

68.097 65.970 2.127 168 1.959

2.1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho

người dân

45.726 45.726

2.2
Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất

theo chuỗi giá trị
19.095 17.280 1.815 1.815

2.3

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào

DTTS&MN

3.276 2.964 312 168 144

3
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ

sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 
10.757 8.057 2.700 2.700

3.1
Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết

yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB 
10.757 8.057 2.700 2.700

4
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực
64.034 55.234 8.800 8.800

4.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển

các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ

thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh

ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng 

13.454 4.654 8.800 8.800

4.2
Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại học,

sau đại học
6.783 6.783

4.3
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp

và giải quyết việc làm cho người lao động vùng 
39.618 39.618

4.4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng

đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
4.179 4.179

5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du 
4.694 1.850 2.844 2.844

6

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao

thể trạng, tầm vóc người dtts; phòng chống suy

dinh dưỡng trẻ em

4.323 3.902 421 421

7
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
9.381 8.489 892 107 785

8
Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc 
25.656 25.448 208 208

8.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển

kinh tế - xã hội nhóm DTTS còn nhiều khó khăn, có

khó khăn đặc thù

23.463 23.463

8.2
Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 
2.193 1.985 208 208

9

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

6.704 6.122 582 299 283

9.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên

tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến,

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền,

vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức

triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình

MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN

5.038 4.559 479 239 240

9.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

vùng đồng bào DTTS&MN

535 535

NSTW NSĐP
Bao gồm

Phụ lục 01

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng 



NS cấp tỉnhNS huyện
NSTW NSĐP

Bao gồmSTT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng 

9.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
1.131 1.028 103 60 43



NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

TỔNG CỘNG (I)+(II) 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 68.097 65.970 2.127 168 1.959 45.726 45.726

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh
64.918 52.279 12.639 12.639 26.666 26.498 168 168 24.897 24.897

1 Ban Dân tộc 4.366 4.078 288 288 655 593 62 62

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.160 1.050 110 110

4 Hội Nông dân tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

5 Liên minh HTX tỉnh 201 190 11 11 98 89 9 9

6 Sở Công Thương 843 762 81 81 820 741 79 79

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 15.617 6.814 8.803 8.803

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 21 2 2

9 Sở Lao động -TB&XH 7.958 7.955 3 3

10 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 31 3 3

11 Sở Tài chính 23 21 2 2

12 Sở Thông tin và TT 173 158 15 15

13 Sở Tư Pháp 275 249 26 26

14 Sở Văn hóa, TT&DL 4.728 1.881 2.847 2.847

15 Sở Y tế 4.357 3.933 424 424

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh 45 41 4 4

17 Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897

II Các địa phương 139.397 133.462 5.935 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 41.431 39.472 1.959 1.959 20.829 20.829

1 An Khê 1.146 1.095 51 51 134 121 13 13

2 Ayun Pa 1.870 1.848 22 22 218 218 200 200 18 18

3 Chư Păh 9.273 8.803 470 470 136 136 10 10 126 126 3.932 3.772 160 160 2.249 2.249

4 Chư Prông 8.556 8.037 519 519 761 761 650 650 111 111 1.695 1.534 161 161

5 Chư Pưh 4.118 3.883 235 235 772 772 735 735 37 37 781 708 73 73 13 13

6 Chư Sê 6.911 6.700 211 211 309 309 180 180 129 129 667 602 65 65

7 Đak Đoa 11.246 10.844 402 402 509 509 440 440 69 69 4.206 4.075 131 131 2.828 2.828

8 Đăk Pơ 3.924 3.712 212 212 552 552 450 450 102 102 719 651 68 68

9 Đức Cơ 7.366 6.979 387 387 547 547 460 460 87 87 1.298 1.175 123 123

10 Ia Grai 5.264 5.147 117 117 614 614 560 560 54 54 313 283 30 30

11 Ia Pa 7.557 7.144 413 413 1.217 1.217 1.070 1.070 147 147 1.890 1.749 141 141 399 399

12 Kbang 7.282 6.879 403 403 418 418 370 370 48 48 1.344 1.217 127 127

13 Kông Chro 16.797 15.901 896 896 1.089 1.089 180 180 909 909 8.467 8.142 325 325 5.066 5.066

14 Krông Pa 21.565 20.814 751 751 1.638 1.638 1.440 1.440 198 198 8.335 8.071 264 264 5.550 5.550

15 Mang Yang 19.886 19.330 556 556 1.037 1.037 830 830 207 207 6.584 6.393 191 191 4.572 4.572

16 Phú Thiện 5.669 5.398 271 271 667 667 610 610 57 57 1.066 979 87 87 152 152

17 Pleiku 967 948 19 19 185 185 170 170 15 15

Trong đó

Tổng cộng Dự án 1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn 

Ghi chú: Phương án phân bổ vốn các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 chi tiết tại Biểu số 2

NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 

Phụ lục 02

Tổng vốn NSTW NSĐP

Tổng cộng Chương trình

Tổng vốn 

Các đơn vị TT

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Tổng cộng Dự án 3

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: triệu đồng

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

3



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

19.095 17.280 1.815 1.815 3.276 2.964 312 168 144 10.757 8.057 2.700 2.700 64.034 55.234 8.800 13.454 4.654 8.800 8.800 6.783

1.769 1.601 168 168 24.552 15.752 8.800 8.800 8.800 8.800 6.783

655 593 62 62 1.045 1.045

98 89 9 9

98 89 9 9

98 89 9 9

820 741 79 79

15.583 6.783 8.800 8.800 8.800 8.800 6.783

7.924 7.924

19.095 17.280 1.815 1.815 1.507 1.363 144 144 10.757 8.057 2.700 2.700 39.482 39.482 4.654 4.654

124 112 12 12 10 9 1 1 79 59 20 20 220 220 27 27

1.422 1.422 183 183

1.560 1.412 148 148 123 111 12 12 865 648 217 217 1.818 1.818 313 313

1.571 1.422 149 149 124 112 12 12 971 727 244 244 2.699 2.699 469 469

712 644 68 68 56 51 5 5 417 312 105 105 850 850 211 211

617 558 59 59 50 44 6 6 343 257 86 86 4.006 4.006 375 375

1.277 1.156 121 121 101 91 10 10 720 539 181 181 2.590 2.590 396 396

666 603 63 63 53 48 5 5 390 292 98 98 1.126 1.126 107 107

1.203 1.089 114 114 95 86 9 9 722 541 181 181 1.894 1.894 237 237

290 262 28 28 23 21 2 2 179 134 45 45 3.421 3.421 288 288

1.382 1.251 131 131 109 99 10 10 758 568 190 190 925 925 237 237

1.246 1.128 118 118 98 89 9 9 749 561 188 188 2.266 2.266 322 322

3.152 2.851 301 301 249 225 24 24 1.667 1.249 418 418 1.483 1.483 378 378

2.582 2.337 245 245 203 184 19 19 1.390 1.041 349 349 4.900 4.900 370 370

1.865 1.688 177 177 147 133 14 14 1.029 771 258 258 7.630 7.630 317 317

848 767 81 81 66 60 6 6 478 358 120 120 1.650 1.650 268 268

582 582 156 156

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có 

học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân 

vùng đồng bào DTTS

Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học, sau đại học

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào DTTS&MN

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết 

yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổng cộng Dự án 5

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào DTTS&MN

4



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

6.783 39.618 39.618 4.179 4.179 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 9.381 8.489 892 107

6.783 7.924 7.924 1.045 1.045 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 1.126 1.019 107 107

1.045 1.045

1.126 1.019 107 107

6.783

7.924 7.924

4.694 1.850 2.844 2.844

4.323 3.902 421 421

31.694 31.694 3.134 3.134 8.255 7.470 785

178 178 15 15 62 56 6

1.239 1.239

1.239 1.239 266 266 657 595 62

2.035 2.035 195 195 780 706 74

531 531 108 108 328 297 31

3.539 3.539 92 92 266 241 25

1.979 1.979 215 215 555 502 53

917 917 102 102 308 279 29

1.488 1.488 169 169 575 520 55

3.097 3.097 36 36 144 130 14

442 442 246 246 575 520 55

1.770 1.770 174 174 597 540 57

547 547 558 558 1.211 1.096 115

4.038 4.038 492 492 1.048 948 100

6.990 6.990 323 323 780 706 74

1.239 1.239 143 143 369 334 35

426 426

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dtts; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ emNội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học, sau đại học

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động 

vùng DTTS&MN

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp

NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Trong đó

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
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TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh
NS huyện

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

cấp 

tỉnh
785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 6.704 6.122 582 299 283 5.038 4.559 479 239 240 535 535

3.557 3.258 299 299 2.519 2.280 239 239 359 359

2.666 2.440 226 226 2.116 1.915 201 201 268 268

11 10 1 1

34 31 3 3

11 10 1 1

103 101 2 2 80 80

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

173 158 15 15 151 137 14 14 11 11

275 249 26 26 252 228 24 24

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 3.147 2.864 283 283 2.519 2.279 240 240 176 176

6 636 626 10 10 529 529 107 97 10 10 15 13 2 2 15 13 2 2

118 108 10 10 118 108 10 10 112 100 12 12 101 91 10 10

62 1.642 1.630 12 12 1.517 1.517 125 113 12 12 223 204 19 19 171 155 16 16 16 16

74 1.365 1.352 13 13 1.230 1.230 135 122 13 13 285 258 27 27 258 233 25 25 2 2

31 834 821 13 13 695 695 139 126 13 13 136 123 13 13 115 104 11 11 5 5

25 1.092 1.078 14 14 945 945 147 133 14 14 228 207 21 21 200 181 19 19 4 4

53 2.403 2.389 14 14 2.260 2.260 143 129 14 14 263 240 23 23 214 194 20 20 13 13

29 754 744 10 10 646 646 108 98 10 10 75 68 7 7 58 52 6 6 5 5

55 2.175 2.161 14 14 2.027 2.027 148 134 14 14 155 141 14 14 129 117 12 12 5 5

14 423 411 12 12 298 298 125 113 12 12 170 154 16 16 157 142 15 15

55 2.015 2.003 12 12 1.889 1.889 126 114 12 12 177 162 15 15 129 117 12 12 16 16

57 1.706 1.694 12 12 1.584 1.584 122 110 12 12 202 183 19 19 171 155 16 16 5 5

115 2.575 2.562 13 13 2.438 2.438 137 124 13 13 305 280 25 25 200 181 19 19 40 40

100 3.954 3.941 13 13 3.816 3.816 138 125 13 13 300 275 25 25 200 181 19 19 37 37

74 2.594 2.581 13 13 2.459 2.459 135 122 13 13 232 212 20 20 171 155 16 16 20 20

35 1.264 1.251 13 13 1.130 1.130 134 121 13 13 175 159 16 16 144 130 14 14 8 8

106 96 10 10 106 96 10 10 94 85 9 9 86 78 8 8

Tổng cộng Dự án 10

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển 

hình tiên tiến, phát huy vai trò của người 

có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể 

và Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng ĐB DTTS&MN

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền 

vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm 

DTTS còn nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP NSĐP

Trong đóTrong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó 

khăn đặc thù

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù

Tổng cộng Dự án 9

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

NSTW

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình
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TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

1.131 1.028 103 60 43

679 619 60 60

282 257 25 25

11 10 1 1

34 31 3 3

11 10 1 1

23 21 2 2

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

11 10 1 1

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

452 409 43 43

11 9 2 2

36 33 3 3

25 23 2 2

16 14 2 2

24 22 2 2

36 33 3 3

12 11 1 1

21 19 2 2

13 12 1 1

32 29 3 3

26 23 3 3

65 59 6 6

63 57 6 6

41 37 4 4

23 21 2 2

8 7 1 1

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, 

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình
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Phụ lục 03

ĐVT: Triệu đồng

Tổng cộng NSTW NSĐP

Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897

1 Ban QLRPH Nam Sông Ba 1.585 1.585

2 Ban QLRPH Bắc Biển Hồ 615 615

3 Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh 1.777 1.777

4 Ban QLRPH Ia Rsai 933 933

5 Ban QLRPH Hà Ra 1.635 1.635

6 Ban QLRPH Ya Hội 691 691

7 Ban QLRPH Ya Puch 1.214 1.214

8 Ban QLRPH Mang Yang 511 511

9 Ban QLRPH Chư Sê 479 479

10 Ban QLRPH Ia Ly 1.248 1.248

11 Ban QLRPH Chư Mố 876 876

12 Ban QLRPH Đăk Đoa 1.992 1.992

13 Ban QLRPH Nam Phú Nhơn 931 931

14 Ban QLRPH Xã Nam 375 375

15 Cty LN Trạm Lập 388 388

16 Cty LN Krong Pa 289 289

17 Cty LN Đăk Roong 1.457 1.457

18 VQG Kon Ka Kinh 7.901 7.901

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022: DỰ ÁN 3: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM 

NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ 

SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT Các đơn vị 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền 

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho 

người dân



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số:         /NQ-HĐND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Gia Lai, ngày     tháng     năm 2022 

 

DỰ THẢO 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

(KỲ HỌP THỨ TÁM) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 

03 chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài 

chính V/v giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XII Kỳ họp thứ Tư về việc phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày    tháng     năm 2022 của Ban Kinh tế - 
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Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 

cụ thể như sau:  

Tổng vốn sự nghiệp phân bổ: 204.315 triệu đồng 

- Ngân sách Trung ương: 185.741 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương:   18.574 triệu đồng 

Gồm: 

+ Ngân sách cấp tỉnh (nguồn Dự phòng năm 2022):  12.639 triệu đồng 

+ Ngân sách huyện:  5.935 triệu đồng 

(Có các phụ lục kèm theo) 

Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần cho địa 

phương theo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính 

phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. 

Các huyện, thị xã, thành phố và các xã chủ động bố trí vốn ngân sách địa 

phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tùy điều kiện 

thực tế của từng địa phương, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 10% tổng 

vốn ngân sách trung ương hỗ trợ).  

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ  

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng 

kế hoạch thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, Kỳ 

họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Tám) thông qua ngày    tháng    năm 2022 và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;     

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
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- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT - HĐND. 

 



NS cấp tỉnhNS huyện

Tổng cộng 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất

sản xuất, nước sinh hoạt
10.669 10.669

1.1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.355 8.355

1.2 Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 2.314 2.314

2

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

68.097 65.970 2.127 168 1.959

2.1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho

người dân

45.726 45.726

2.2
Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất

theo chuỗi giá trị
19.095 17.280 1.815 1.815

2.3
Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh,

khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào 
3.276 2.964 312 168 144

3
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản

xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
10.757 8.057 2.700 2.700

3.1
Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu,phục

vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB DTTS&MN
10.757 8.057 2.700 2.700

4
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực
64.034 55.234 8.800 8.800

4.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển

các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông

dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú

và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS

13.454 4.654 8.800 8.800

4.2
Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại học, sau

đại học
6.783 6.783

4.3
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và

giải quyết việc làm cho người lao động vùng 
39.618 39.618

4.4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng

đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
4.179 4.179

5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du 
4.694 1.850 2.844 2.844

6

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể

trạng, tầm vóc người dtts; phòng chống suy dinh

dưỡng trẻ em

4.323 3.902 421 421

7
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
9.381 8.489 892 107 785

8
Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc 
25.656 25.448 208 208

8.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển

kinh tế - xã hội nhóm DTTS còn nhiều khó khăn, có khó

khăn đặc thù

23.463 23.463

8.2
Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN
2.193 1.985 208 208

9

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

6.704 6.122 582 299 283

9.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,

phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục

pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động

đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực

hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển

KT-XH vùng ĐB DTTS&MN

5.038 4.559 479 239 240

9.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

vùng đồng bào DTTS&MN

535 535

Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP
Bao gồm

Phụ lục 01

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia 

ĐVT: Triệu đồng

STT



NS cấp tỉnhNS huyện

Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP
Bao gồmSTT

9.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập

huấn tổ chức thực hiện Chương trình
1.131 1.028 103 60 43



NS tỉnh
NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

TỔNG CỘNG (I)+(II) 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 68.097 65.970 2.127 168 1.959 45.726 45.726

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh
64.918 52.279 12.639 12.639 26.666 26.498 168 168 24.897 24.897

1 Ban Dân tộc 4.366 4.078 288 288 655 593 62 62

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.160 1.050 110 110

4 Hội Nông dân tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

5 Liên minh HTX tỉnh 201 190 11 11 98 89 9 9

6 Sở Công Thương 843 762 81 81 820 741 79 79

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 15.617 6.814 8.803 8.803

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 21 2 2

9 Sở Lao động -TB&XH 7.958 7.955 3 3

10 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 31 3 3

11 Sở Tài chính 23 21 2 2

12 Sở Thông tin và TT 173 158 15 15

13 Sở Tư Pháp 275 249 26 26

14 Sở Văn hóa, TT&DL 4.728 1.881 2.847 2.847

15 Sở Y tế 4.357 3.933 424 424

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh 45 41 4 4

17 Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897

II Các địa phương 139.397 133.462 5.935 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 41.431 39.472 1.959 1.959 20.829 20.829

1 An Khê 1.146 1.095 51 51 134 121 13 13

2 Ayun Pa 1.870 1.848 22 22 218 218 200 200 18 18

3 Chư Păh 9.273 8.803 470 470 136 136 10 10 126 126 3.932 3.772 160 160 2.249 2.249

4 Chư Prông 8.556 8.037 519 519 761 761 650 650 111 111 1.695 1.534 161 161

5 Chư Pưh 4.118 3.883 235 235 772 772 735 735 37 37 781 708 73 73 13 13

6 Chư Sê 6.911 6.700 211 211 309 309 180 180 129 129 667 602 65 65

7 Đak Đoa 11.246 10.844 402 402 509 509 440 440 69 69 4.206 4.075 131 131 2.828 2.828

8 Đăk Pơ 3.924 3.712 212 212 552 552 450 450 102 102 719 651 68 68

9 Đức Cơ 7.366 6.979 387 387 547 547 460 460 87 87 1.298 1.175 123 123

10 Ia Grai 5.264 5.147 117 117 614 614 560 560 54 54 313 283 30 30

11 Ia Pa 7.557 7.144 413 413 1.217 1.217 1.070 1.070 147 147 1.890 1.749 141 141 399 399

12 Kbang 7.282 6.879 403 403 418 418 370 370 48 48 1.344 1.217 127 127

13 Kông Chro 16.797 15.901 896 896 1.089 1.089 180 180 909 909 8.467 8.142 325 325 5.066 5.066

14 Krông Pa 21.565 20.814 751 751 1.638 1.638 1.440 1.440 198 198 8.335 8.071 264 264 5.550 5.550

15 Mang Yang 19.886 19.330 556 556 1.037 1.037 830 830 207 207 6.584 6.393 191 191 4.572 4.572

16 Phú Thiện 5.669 5.398 271 271 667 667 610 610 57 57 1.066 979 87 87 152 152

17 Pleiku 967 948 19 19 185 185 170 170 15 15

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: triệu đồng

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Tổng cộng Dự án 3

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Các đơn vị TT

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

Phụ lục 02

Tổng vốn NSTW NSĐP

Tổng cộng Chương trình

Tổng vốn 

Ghi chú: Phương án phân bổ vốn các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 chi tiết tại Biểu số 2

NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 

Trong đó

Tổng cộng Dự án 1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn 

3



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

19.095 17.280 1.815 1.815 3.276 2.964 312 168 144 10.757 8.057 2.700 2.700 64.034 55.234 8.800 13.454 4.654 8.800 8.800 6.783

1.769 1.601 168 168 24.552 15.752 8.800 8.800 8.800 8.800 6.783

655 593 62 62 1.045 1.045

98 89 9 9

98 89 9 9

98 89 9 9

820 741 79 79

15.583 6.783 8.800 8.800 8.800 8.800 6.783

7.924 7.924

19.095 17.280 1.815 1.815 1.507 1.363 144 144 10.757 8.057 2.700 2.700 39.482 39.482 4.654 4.654

124 112 12 12 10 9 1 1 79 59 20 20 220 220 27 27

1.422 1.422 183 183

1.560 1.412 148 148 123 111 12 12 865 648 217 217 1.818 1.818 313 313

1.571 1.422 149 149 124 112 12 12 971 727 244 244 2.699 2.699 469 469

712 644 68 68 56 51 5 5 417 312 105 105 850 850 211 211

617 558 59 59 50 44 6 6 343 257 86 86 4.006 4.006 375 375

1.277 1.156 121 121 101 91 10 10 720 539 181 181 2.590 2.590 396 396

666 603 63 63 53 48 5 5 390 292 98 98 1.126 1.126 107 107

1.203 1.089 114 114 95 86 9 9 722 541 181 181 1.894 1.894 237 237

290 262 28 28 23 21 2 2 179 134 45 45 3.421 3.421 288 288

1.382 1.251 131 131 109 99 10 10 758 568 190 190 925 925 237 237

1.246 1.128 118 118 98 89 9 9 749 561 188 188 2.266 2.266 322 322

3.152 2.851 301 301 249 225 24 24 1.667 1.249 418 418 1.483 1.483 378 378

2.582 2.337 245 245 203 184 19 19 1.390 1.041 349 349 4.900 4.900 370 370

1.865 1.688 177 177 147 133 14 14 1.029 771 258 258 7.630 7.630 317 317

848 767 81 81 66 60 6 6 478 358 120 120 1.650 1.650 268 268

582 582 156 156

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào DTTS&MN

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổng cộng Dự án 5

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào DTTS&MN

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết 

yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN

NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn 

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có 

học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân 

vùng đồng bào DTTS

Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học, sau đại học

4



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS tỉnh
NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

6.783 39.618 39.618 4.179 4.179 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 9.381 8.489 892 107

6.783 7.924 7.924 1.045 1.045 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 1.126 1.019 107 107

1.045 1.045

1.126 1.019 107 107

6.783

7.924 7.924

4.694 1.850 2.844 2.844

4.323 3.902 421 421

31.694 31.694 3.134 3.134 8.255 7.470 785

178 178 15 15 62 56 6

1.239 1.239

1.239 1.239 266 266 657 595 62

2.035 2.035 195 195 780 706 74

531 531 108 108 328 297 31

3.539 3.539 92 92 266 241 25

1.979 1.979 215 215 555 502 53

917 917 102 102 308 279 29

1.488 1.488 169 169 575 520 55

3.097 3.097 36 36 144 130 14

442 442 246 246 575 520 55

1.770 1.770 174 174 597 540 57

547 547 558 558 1.211 1.096 115

4.038 4.038 492 492 1.048 948 100

6.990 6.990 323 323 780 706 74

1.239 1.239 143 143 369 334 35

426 426

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

NSTW NSĐP

Trong đóTrong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học, sau đại học

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động 

vùng DTTS&MN

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dtts; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch

5



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện
NS tỉnh NS huyện

NS 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

tỉnh

785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 6.704 6.122 582 299 283 5.038 4.559 479 239 240 535 535

3.557 3.258 299 299 2.519 2.280 239 239 359 359

2.666 2.440 226 226 2.116 1.915 201 201 268 268

11 10 1 1

34 31 3 3

11 10 1 1

103 101 2 2 80 80

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

173 158 15 15 151 137 14 14 11 11

275 249 26 26 252 228 24 24

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 3.147 2.864 283 283 2.519 2.279 240 240 176 176

6 636 626 10 10 529 529 107 97 10 10 15 13 2 2 15 13 2 2

118 108 10 10 118 108 10 10 112 100 12 12 101 91 10 10

62 1.642 1.630 12 12 1.517 1.517 125 113 12 12 223 204 19 19 171 155 16 16 16 16

74 1.365 1.352 13 13 1.230 1.230 135 122 13 13 285 258 27 27 258 233 25 25 2 2

31 834 821 13 13 695 695 139 126 13 13 136 123 13 13 115 104 11 11 5 5

25 1.092 1.078 14 14 945 945 147 133 14 14 228 207 21 21 200 181 19 19 4 4

53 2.403 2.389 14 14 2.260 2.260 143 129 14 14 263 240 23 23 214 194 20 20 13 13

29 754 744 10 10 646 646 108 98 10 10 75 68 7 7 58 52 6 6 5 5

55 2.175 2.161 14 14 2.027 2.027 148 134 14 14 155 141 14 14 129 117 12 12 5 5

14 423 411 12 12 298 298 125 113 12 12 170 154 16 16 157 142 15 15

55 2.015 2.003 12 12 1.889 1.889 126 114 12 12 177 162 15 15 129 117 12 12 16 16

57 1.706 1.694 12 12 1.584 1.584 122 110 12 12 202 183 19 19 171 155 16 16 5 5

115 2.575 2.562 13 13 2.438 2.438 137 124 13 13 305 280 25 25 200 181 19 19 40 40

100 3.954 3.941 13 13 3.816 3.816 138 125 13 13 300 275 25 25 200 181 19 19 37 37

74 2.594 2.581 13 13 2.459 2.459 135 122 13 13 232 212 20 20 171 155 16 16 20 20

35 1.264 1.251 13 13 1.130 1.130 134 121 13 13 175 159 16 16 144 130 14 14 8 8

106 96 10 10 106 96 10 10 94 85 9 9 86 78 8 8

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó 

khăn đặc thù

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù

Tổng cộng Dự án 9

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

NSTW NSĐP

Trong đóTrong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền 

vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm 

DTTS còn nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN

Tổng cộng Dự án 10

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển 

hình tiên tiến, phát huy vai trò của người 

có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể 

và Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng ĐB DTTS&MN
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TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

huyện
NS tỉnh

NS 

huyện

1.131 1.028 103 60 43

679 619 60 60

282 257 25 25

11 10 1 1

34 31 3 3

11 10 1 1

23 21 2 2

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

11 10 1 1

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

452 409 43 43

11 9 2 2

36 33 3 3

25 23 2 2

16 14 2 2

24 22 2 2

36 33 3 3

12 11 1 1

21 19 2 2

13 12 1 1

32 29 3 3

26 23 3 3

65 59 6 6

63 57 6 6

41 37 4 4

23 21 2 2

8 7 1 1

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình

Trong đó

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, 

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP
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Phụ lục 03

ĐVT: Triệu đồng

Tổng cộng NSTW NSĐP

Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897

1 Ban QLRPH Nam Sông Ba 1.585 1.585

2 Ban QLRPH Bắc Biển Hồ 615 615

3 Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh 1.777 1.777

4 Ban QLRPH Ia Rsai 933 933

5 Ban QLRPH Hà Ra 1.635 1.635

6 Ban QLRPH Ya Hội 691 691

7 Ban QLRPH Ya Puch 1.214 1.214

8 Ban QLRPH Mang Yang 511 511

9 Ban QLRPH Chư Sê 479 479

10 Ban QLRPH Ia Ly 1.248 1.248

11 Ban QLRPH Chư Mố 876 876

12 Ban QLRPH Đăk Đoa 1.992 1.992

13 Ban QLRPH Nam Phú Nhơn 931 931

14 Ban QLRPH Xã Nam 375 375

15 Cty LN Trạm Lập 388 388

16 Cty LN Krong Pa 289 289

17 Cty LN Đăk Roong 1.457 1.457

18 VQG Kon Ka Kinh 7.901 7.901

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022: DỰ ÁN 3: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, 

LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG 

MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

STT Các đơn vị 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền 

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho 

người dân



UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  326/TTr-STC        Gia Lai, ngày  31   tháng  8  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 

03 chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài 

chính V/v giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XII Kỳ họp thứ Tư về việc phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; 

Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc tại Công văn số 852/BDT-CSKH ngày 

25/7/2022 V/v bổ sung đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022; 

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XII Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Tám) xem xét ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022, cụ thể như sau:  
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1. Thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Tại Khoản 2 Điều 30. Luật số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp, quy định:“…2. Quyết định 

phân bổ dự toán ngân sách cấp mình” 

Tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

quy định: 

“Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia tại địa phương” 

2. Lý do trình xin tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Tám). 

Thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ V/v tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khẩn trương 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao 

kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn. 

Để kịp thời giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022. Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XII Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Tám) xem xét ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022, cụ thể như sau:  

Tổng vốn sự nghiệp phân bổ: 204.315 triệu đồng 

- Ngân sách Trung ương: 185.741 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương:   18.574 triệu đồng 

Gồm: 

 + Ngân sách cấp tỉnh (nguồn Dự phòng năm 2022):  12.639 triệu đồng 

 + Ngân sách huyện:  5.935 triệu đồng    
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- Phân bổ các dự án:  
Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 

 
Tổng cộng 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935 

1 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt 

10.669 10.669       

1.1 
Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề 
8.355 8.355       

1.2 
Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt 

phân tán 
2.314 2.314       

2 

Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, phát 

huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị 

68.097 65.970 2.127 168 1.959 

2.1 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế 

nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 

bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập 

cho người dân 

45.726 45.726       

2.2 

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị 

19.095 17.280 1.815   1.815 

2.3 

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và 

thu hút đầu tư vùng đồng bào 

DTTS&MN 

3.276 2.964 312 168 144 

3 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN 

10.757 8.057 2.700   2.700 

3.1 

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư 

CSHT thiết yếu,phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN 

10.757 8.057 2.700   2.700 

4 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

64.034 55.234 8.800 8.800   

4.1 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, 

củng cố phát triển các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú, trường phổ 

thông có học sinh ở bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng 

bào DTTS 

13.454 4.654 8.800 8.800   

4.2 
Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị 

đại học, đại học, sau đại học 
6.783 6.783       
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STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 

4.3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho người lao động vùng 

DTTS&MN 

39.618 39.618       

4.4 

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao 

năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

triển khai Chương trình ở các cấp 

4.179 4.179       

5 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du 

lịch 

4.694 1.850 2.844 2.844   

6 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dtts; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em 

4.323 3.902 421 421   

7 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

9.381 8.489 892 107 785 

8 

Dự án 9: Đầu tư phát triển 

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn 

và khó khăn đặc thù 

25.656 25.448 208   208 

8.1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế 

bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù 

23.463 23.463       

8.2 

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN 

2.193 1.985 208   208 

9 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng 

bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

6.704 6.122 582 299 283 

9.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín; phổ biến, giáo 

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

tuyên truyền, vận động đồng bào; 

truyền thông phục vụ tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án tổng thể và 

Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng ĐB DTTS&MN 

5.038 4.559 479 239 240 

9.2 

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào DTTS&MN 

535 535       
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STT Tên Dự án 

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP 

Bao gồm 

NS cấp 

tỉnh 

NS 

huyện 

9.3 

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình 

1.131 1.028 103 60 43 

- Phân bổ cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành 

phố: Phụ lục kèm theo.  

Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần cho địa 

phương theo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính 

phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. 

Các huyện, thị xã, thành phố và các xã chủ động bố trí vốn ngân sách địa 

phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tùy điều kiện 

thực tế của từng địa phương, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu 10% tổng 

vốn ngân sách trung ương hỗ trợ).  

(Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh kèm theo) 

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 



 



NS cấp tỉnhNS huyện

Tổng cộng 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở,

đất sản xuất, nước sinh hoạt
10.669 10.669

1.1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.355 8.355

1.2 Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 2.314 2.314

2

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

68.097 65.970 2.127 168 1.959

2.1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền

vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho

người dân

45.726 45.726

2.2
Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất

theo chuỗi giá trị
19.095 17.280 1.815 1.815

2.3
Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào 
3.276 2.964 312 168 144

3
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản

xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
10.757 8.057 2.700 2.700

3.1
Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết

yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB 
10.757 8.057 2.700 2.700

4
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực
64.034 55.234 8.800 8.800

4.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển

các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ

thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở

bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào 

13.454 4.654 8.800 8.800

4.2
Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại học,

sau đại học
6.783 6.783

4.3
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp

và giải quyết việc làm cho người lao động vùng 
39.618 39.618

4.4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng

đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
4.179 4.179

5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du 
4.694 1.850 2.844 2.844

6

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể

trạng, tầm vóc người dtts; phòng chống suy dinh

dưỡng trẻ em

4.323 3.902 421 421

7
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
9.381 8.489 892 107 785

8
Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc 
25.656 25.448 208 208

8.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển

kinh tế - xã hội nhóm DTTS còn nhiều khó khăn, có

khó khăn đặc thù

23.463 23.463

8.2
Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN
2.193 1.985 208 208

9

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

6.704 6.122 582 299 283

9.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,

phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển

khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG

phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN

5.038 4.559 479 239 240

9.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

vùng đồng bào DTTS&MN

535 535

NSTW NSĐP
Bao gồm

Phụ lục 01

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Tờ trình số  326/TTr-STC ngày  31   tháng   8  năm 2022 của Sở Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng 

Số: 326/TTr-STC
Thời gian ký: 31/08/2022 14:44:51 +07:00



NS cấp tỉnhNS huyện
NSTW NSĐP

Bao gồmSTT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng 

9.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,

tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
1.131 1.028 103 60 43



NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

TỔNG CỘNG (I)+(II) 204.315 185.741 18.574 12.639 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 68.097 65.970 2.127 168 1.959 45.726 45.726

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh
64.918 52.279 12.639 12.639 26.666 26.498 168 168 24.897 24.897

1 Ban Dân tộc 4.366 4.078 288 288 655 593 62 62

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.160 1.050 110 110

4 Hội Nông dân tỉnh 109 99 10 10 98 89 9 9

5 Liên minh HTX tỉnh 201 190 11 11 98 89 9 9

6 Sở Công Thương 843 762 81 81 820 741 79 79

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 15.617 6.814 8.803 8.803

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 21 2 2

9 Sở Lao động -TB&XH 7.958 7.955 3 3

10 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 31 3 3

11 Sở Tài chính 23 21 2 2

12 Sở Thông tin và TT 173 158 15 15

13 Sở Tư Pháp 275 249 26 26

14 Sở Văn hóa, TT&DL 4.728 1.881 2.847 2.847

15 Sở Y tế 4.357 3.933 424 424

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh 45 41 4 4

17 Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897 24.897

II Các địa phương 139.397 133.462 5.935 5.935 10.669 10.669 8.355 8.355 2.314 2.314 41.431 39.472 1.959 1.959 20.829 20.829

1 An Khê 1.146 1.095 51 51 134 121 13 13

2 Ayun Pa 1.870 1.848 22 22 218 218 200 200 18 18

3 Chư Păh 9.273 8.803 470 470 136 136 10 10 126 126 3.932 3.772 160 160 2.249 2.249

4 Chư Prông 8.556 8.037 519 519 761 761 650 650 111 111 1.695 1.534 161 161

5 Chư Pưh 4.118 3.883 235 235 772 772 735 735 37 37 781 708 73 73 13 13

6 Chư Sê 6.911 6.700 211 211 309 309 180 180 129 129 667 602 65 65

7 Đak Đoa 11.246 10.844 402 402 509 509 440 440 69 69 4.206 4.075 131 131 2.828 2.828

8 Đăk Pơ 3.924 3.712 212 212 552 552 450 450 102 102 719 651 68 68

9 Đức Cơ 7.366 6.979 387 387 547 547 460 460 87 87 1.298 1.175 123 123

10 Ia Grai 5.264 5.147 117 117 614 614 560 560 54 54 313 283 30 30

11 Ia Pa 7.557 7.144 413 413 1.217 1.217 1.070 1.070 147 147 1.890 1.749 141 141 399 399

12 Kbang 7.282 6.879 403 403 418 418 370 370 48 48 1.344 1.217 127 127

13 Kông Chro 16.797 15.901 896 896 1.089 1.089 180 180 909 909 8.467 8.142 325 325 5.066 5.066

14 Krông Pa 21.565 20.814 751 751 1.638 1.638 1.440 1.440 198 198 8.335 8.071 264 264 5.550 5.550

15 Mang Yang 19.886 19.330 556 556 1.037 1.037 830 830 207 207 6.584 6.393 191 191 4.572 4.572

16 Phú Thiện 5.669 5.398 271 271 667 667 610 610 57 57 1.066 979 87 87 152 152

17 Pleiku 967 948 19 19 185 185 170 170 15 15

Trong đó

Tổng cộng Dự án 1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn 

Ghi chú: Phương án phân bổ vốn các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 chi tiết tại Biểu số 2

NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 

Phụ lục 02

Tổng vốn NSTW NSĐP

Tổng cộng Chương trình

Tổng vốn 

Các đơn vị TT

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Tổng cộng Dự án 3

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Tờ trình số  326/TTr-STC ngày  31   tháng   8  năm 2022 của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

3



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

19.095 17.280 1.815 1.815 3.276 2.964 312 168 144 10.757 8.057 2.700 2.700 64.034 55.234 8.800 13.454 4.654 8.800 8.800

1.769 1.601 168 168 24.552 15.752 8.800 8.800 8.800 8.800

655 593 62 62 1.045 1.045

98 89 9 9

98 89 9 9

98 89 9 9

820 741 79 79

15.583 6.783 8.800 8.800 8.800 8.800

7.924 7.924

19.095 17.280 1.815 1.815 1.507 1.363 144 144 10.757 8.057 2.700 2.700 39.482 39.482 4.654 4.654

124 112 12 12 10 9 1 1 79 59 20 20 220 220 27 27

1.422 1.422 183 183

1.560 1.412 148 148 123 111 12 12 865 648 217 217 1.818 1.818 313 313

1.571 1.422 149 149 124 112 12 12 971 727 244 244 2.699 2.699 469 469

712 644 68 68 56 51 5 5 417 312 105 105 850 850 211 211

617 558 59 59 50 44 6 6 343 257 86 86 4.006 4.006 375 375

1.277 1.156 121 121 101 91 10 10 720 539 181 181 2.590 2.590 396 396

666 603 63 63 53 48 5 5 390 292 98 98 1.126 1.126 107 107

1.203 1.089 114 114 95 86 9 9 722 541 181 181 1.894 1.894 237 237

290 262 28 28 23 21 2 2 179 134 45 45 3.421 3.421 288 288

1.382 1.251 131 131 109 99 10 10 758 568 190 190 925 925 237 237

1.246 1.128 118 118 98 89 9 9 749 561 188 188 2.266 2.266 322 322

3.152 2.851 301 301 249 225 24 24 1.667 1.249 418 418 1.483 1.483 378 378

2.582 2.337 245 245 203 184 19 19 1.390 1.041 349 349 4.900 4.900 370 370

1.865 1.688 177 177 147 133 14 14 1.029 771 258 258 7.630 7.630 317 317

848 767 81 81 66 60 6 6 478 358 120 120 1.650 1.650 268 268

582 582 156 156

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có 

học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân 

vùng đồng bào DTTS

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào DTTS&MN

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết 

yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổng cộng Dự án 5

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào DTTS&MN
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TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

6.783 6.783 39.618 39.618 4.179 4.179 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 9.381 8.489 892

6.783 6.783 7.924 7.924 1.045 1.045 4.694 1.850 2.844 2.844 4.323 3.902 421 421 1.126 1.019 107

1.045 1.045

1.126 1.019 107

6.783 6.783

7.924 7.924

4.694 1.850 2.844 2.844

4.323 3.902 421 421

31.694 31.694 3.134 3.134 8.255 7.470 785

178 178 15 15 62 56 6

1.239 1.239

1.239 1.239 266 266 657 595 62

2.035 2.035 195 195 780 706 74

531 531 108 108 328 297 31

3.539 3.539 92 92 266 241 25

1.979 1.979 215 215 555 502 53

917 917 102 102 308 279 29

1.488 1.488 169 169 575 520 55

3.097 3.097 36 36 144 130 14

442 442 246 246 575 520 55

1.770 1.770 174 174 597 540 57

547 547 558 558 1.211 1.096 115

4.038 4.038 492 492 1.048 948 100

6.990 6.990 323 323 780 706 74

1.239 1.239 143 143 369 334 35

426 426

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dtts; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ emNội dung 2 - TDA2: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học, sau đại học

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động 

vùng DTTS&MN

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

5



TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh
NS huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

107 785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 6.704 6.122 582 299 283 5.038 4.559 479 239 240 535 535

107 3.557 3.258 299 299 2.519 2.280 239 239 359 359

2.666 2.440 226 226 2.116 1.915 201 201 268 268

11 10 1 1

107 34 31 3 3

11 10 1 1

103 101 2 2 80 80

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

173 158 15 15 151 137 14 14 11 11

275 249 26 26 252 228 24 24

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

785 25.656 25.448 208 208 23.463 23.463 2.193 1.985 208 208 3.147 2.864 283 283 2.519 2.279 240 240 176 176

6 636 626 10 10 529 529 107 97 10 10 15 13 2 2 15 13 2 2

118 108 10 10 118 108 10 10 112 100 12 12 101 91 10 10

62 1.642 1.630 12 12 1.517 1.517 125 113 12 12 223 204 19 19 171 155 16 16 16 16

74 1.365 1.352 13 13 1.230 1.230 135 122 13 13 285 258 27 27 258 233 25 25 2 2

31 834 821 13 13 695 695 139 126 13 13 136 123 13 13 115 104 11 11 5 5

25 1.092 1.078 14 14 945 945 147 133 14 14 228 207 21 21 200 181 19 19 4 4

53 2.403 2.389 14 14 2.260 2.260 143 129 14 14 263 240 23 23 214 194 20 20 13 13

29 754 744 10 10 646 646 108 98 10 10 75 68 7 7 58 52 6 6 5 5

55 2.175 2.161 14 14 2.027 2.027 148 134 14 14 155 141 14 14 129 117 12 12 5 5

14 423 411 12 12 298 298 125 113 12 12 170 154 16 16 157 142 15 15

55 2.015 2.003 12 12 1.889 1.889 126 114 12 12 177 162 15 15 129 117 12 12 16 16

57 1.706 1.694 12 12 1.584 1.584 122 110 12 12 202 183 19 19 171 155 16 16 5 5

115 2.575 2.562 13 13 2.438 2.438 137 124 13 13 305 280 25 25 200 181 19 19 40 40

100 3.954 3.941 13 13 3.816 3.816 138 125 13 13 300 275 25 25 200 181 19 19 37 37

74 2.594 2.581 13 13 2.459 2.459 135 122 13 13 232 212 20 20 171 155 16 16 20 20

35 1.264 1.251 13 13 1.130 1.130 134 121 13 13 175 159 16 16 144 130 14 14 8 8

106 96 10 10 106 96 10 10 94 85 9 9 86 78 8 8

Tổng cộng Dự án 10

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 

và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền 

thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề 

án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng ĐB DTTS&MN

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em

Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền 

vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm 

DTTS còn nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó
Tổng 

vốn 
Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Tổng vốn NSTW NSĐP

Trong đó

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó 

khăn đặc thù

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù

Tổng cộng Dự án 9

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

NSTW

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận 

động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm 

tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình
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TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Các đơn vị TT

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

huyện

NS cấp 

tỉnh

NS 

huyện

1.131 1.028 103 60 43

679 619 60 60

282 257 25 25

11 10 1 1

34 31 3 3

11 10 1 1

23 21 2 2

23 21 2 2

34 31 3 3

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

23 21 2 2

11 10 1 1

23 21 2 2

34 31 3 3

34 31 3 3

45 41 4 4

452 409 43 43

11 9 2 2

36 33 3 3

25 23 2 2

16 14 2 2

24 22 2 2

36 33 3 3

12 11 1 1

21 19 2 2

13 12 1 1

32 29 3 3

26 23 3 3

65 59 6 6

63 57 6 6

41 37 4 4

23 21 2 2

8 7 1 1

NSĐP

Trong đó

Tổng vốn 
NST

W
NSĐP

Trong đó

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS&MN

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào 

tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình
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Phụ lục 03

ĐVT: Triệu đồng

Tổng cộng NSTW NSĐP

Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897

1 Ban QLRPH Nam Sông Ba 1.585 1.585

2 Ban QLRPH Bắc Biển Hồ 615 615

3 Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh 1.777 1.777

4 Ban QLRPH Ia Rsai 933 933

5 Ban QLRPH Hà Ra 1.635 1.635

6 Ban QLRPH Ya Hội 691 691

7 Ban QLRPH Ya Puch 1.214 1.214

8 Ban QLRPH Mang Yang 511 511

9 Ban QLRPH Chư Sê 479 479

10 Ban QLRPH Ia Ly 1.248 1.248

11 Ban QLRPH Chư Mố 876 876

12 Ban QLRPH Đăk Đoa 1.992 1.992

13 Ban QLRPH Nam Phú Nhơn 931 931

14 Ban QLRPH Xã Nam 375 375

15 Cty LN Trạm Lập 388 388

16 Cty LN Krong Pa 289 289

17 Cty LN Đăk Roong 1.457 1.457

18 VQG Kon Ka Kinh 7.901 7.901

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022: DỰ ÁN 3: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH 

CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số  326/TTr-STC ngày  31   tháng   8  năm 2022 của Sở Tài chính)

STT Các đơn vị 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân



UBND TỈNH GIA LAI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   BAN DÂN TỘC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /BDT-CSKH                               Gia Lai, ngày      tháng 7 năm 2022     

V/v bổ sung đề xuất phương án 

phân bổ kinh phí sự nghiệp để thực 

hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và  miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 

 

 

 

                      Kính gửi:  Sở Tài chính. 

 

Ban Dân tộc nhận được Công văn số 2250/STC-QLNS ngày 20/7/2022 của 

Sở Tài chính về việc góp ý phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp để thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và  miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 của Ban Dân tộc. 

Sau khi nghiên cứu nội dung góp ý của Sở Tài chính tại công văn nêu trên. 

Ban Dân tộc thống nhất ý kiến của Sở Tài chính, căn cứ Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Chương trình), Ban Dân tộc bổ sung đề xuất 

phân bổ vốn sự nghiệp đến Tiểu Dự án và Nội dung dự án thuộc Chương trình 

chi tiết theo 02 biểu mẫu gửi kèm. 

Ban Dân tộc gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, CSKH. 

    TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Kpă Đô 
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Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

TỔNG CỘNG (I)+(II) 204.315 185.741 18.574 10.669 10.669 0 8.355 8.355 0 2.314 2.314 0

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh
64.918 52.279 12.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ban Dân tộc 4.366 4.078 288 0

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh 109 99 10 0

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.160 1.050 110 0

4 Hội Nông dân tỉnh 109 99 10 0

5 Liên minh HTX tỉnh 201 190 11 0

6 Sở Công Thương 843 762 81 0

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 15.617 6.814 8.803 0

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 21 2 0

9 Sở Lao động -TB&XH 7.958 7.955 3 0

10 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 31 3 0

11 Sở Tài chính 23 21 2 0

12 Sở Thông tin và TT 173 158 15 0

13 Sở Tư Pháp 275 249 26 0

14 Sở Văn hóa, TT&DL 4.728 1.881 2.847 0

15 Sở Y tế 4.357 3.933 424 0

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Tổng cộng Dự án 1

TT Các đơn vị 
Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề

Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh 

hoạt phân tán

Tổng cộng Chương trình

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)852 25 07



2

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Tổng cộng Dự án 1

TT Các đơn vị 
Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề

Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh 

hoạt phân tán

Tổng cộng Chương trình

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh 45 41 4 0

17 Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897 0 0

II Các địa phương 139.397 133.462 5.935 10.669 10.669 0 8.355 8.355 0 2.314 2.314 0

1 An Khê 1.146 1.095 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ayun Pa 1.870 1.848 22 218 218 0 200 200 0 18 18 0

3 Chư Păh 9.273 8.803 470 136 136 0 10 10 0 126 126 0

4 Chư Prông 8.556 8.037 519 761 761 0 650 650 0 111 111 0

5 Chư Pưh 4.118 3.883 235 772 772 0 735 735 0 37 37 0

6 Chư Sê 6.911 6.700 211 309 309 0 180 180 0 129 129 0

7 Đak Đoa 11.246 10.844 402 509 509 0 440 440 0 69 69 0

8 Đăk Pơ 3.924 3.712 212 552 552 0 450 450 0 102 102 0

9 Đức Cơ 7.366 6.979 387 547 547 0 460 460 0 87 87 0

10 Ia Grai 5.264 5.147 117 614 614 0 560 560 0 54 54 0

11 Ia Pa 7.557 7.144 413 1.217 1.217 0 1.070 1.070 0 147 147 0

12 Kbang 7.282 6.879 403 418 418 0 370 370 0 48 48 0

13 Kông Chro 16.797 15.901 896 1.089 1.089 0 180 180 0 909 909 0

14 Krông Pa 21.565 20.814 751 1.638 1.638 0 1.440 1.440 0 198 198 0

15 Mang Yang 19.886 19.330 556 1.037 1.037 0 830 830 0 207 207 0

16 Phú Thiện 5.669 5.398 271 667 667 0 610 610 0 57 57 0

17 Pleiku 967 948 19 185 185 0 170 170 0 15 15 0

Ghi chú: Phương án phân bổ vốn các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 chi tiết tại Biểu số 2



3

Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

TT Các đơn vị 

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

68.097 65.970 2.127 45.726 45.726 0 19.095 17.280 1.815 3.276 2.964 312

26.666 26.498 168 24.897 24.897 0 0 0 0 1.769 1.601 168

655 593 62 655 593 62

98 89 9 98 89 9

0 0 0 0

98 89 9 98 89 9

98 89 9 98 89 9

820 741 79 820 741 79

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Tổng cộng Dự án 3

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh 

tế nông, lâm nghiệp bền 

vững gắn với bảo vệ rừng và 

nâng cao thu nhập cho người 

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc 

đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào DTTS&MN

852 25 07
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TT Các đơn vị 

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

Tổng cộng Dự án 3

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh 

tế nông, lâm nghiệp bền 

vững gắn với bảo vệ rừng và 

nâng cao thu nhập cho người 

Nội dung 1-Tiểu dự án 2: Hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá 

trị

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc 

đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào DTTS&MN

0 0 0 0

24.897 24.897 0 24.897 24.897 0 0

41.431 39.472 1.959 20.829 20.829 0 19.095 17.280 1.815 1.507 1.363 144

134 121 13 0 0 0 124 112 12 10 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.932 3.772 160 2.249 2.249 0 1.560 1.412 148 123 111 12

1.695 1.534 161 0 0 0 1.571 1.422 149 124 112 12

781 708 73 13 13 0 712 644 68 56 51 5

667 602 65 0 0 0 617 558 59 50 44 6

4.206 4.075 131 2.828 2.828 0 1.277 1.156 121 101 91 10

719 651 68 0 0 0 666 603 63 53 48 5

1.298 1.175 123 0 0 0 1.203 1.089 114 95 86 9

313 283 30 0 0 0 290 262 28 23 21 2

1.890 1.749 141 399 399 0 1.382 1.251 131 109 99 10

1.344 1.217 127 0 0 0 1.246 1.128 118 98 89 9

8.467 8.142 325 5.066 5.066 0 3.152 2.851 301 249 225 24

8.335 8.071 264 5.550 5.550 0 2.582 2.337 245 203 184 19

6.584 6.393 191 4.572 4.572 0 1.865 1.688 177 147 133 14

1.066 979 87 152 152 0 848 767 81 66 60 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

TT Các đơn vị 

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

10.757 8.057 2.700 64.034 55.234 8.800 13.454 4.654 8.800 0 0 0

0 0 0 24.552 15.752 8.800 8.800 0 8.800 0 0 0

0 1.045 1.045 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 15.583 6.783 8.800 8.800 0 8.800

0 0 0 0

0 7.924 7.924 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt 

động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội 

trú, trường phổ thông dân tộc 

Nội dung 1-TDA2: Bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 

2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN

Tổng cộng Dự án 5

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu 

tư CSHT thiết yếu,phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

852 25 07
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TT Các đơn vị 

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt 

động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội 

trú, trường phổ thông dân tộc 

Nội dung 1-TDA2: Bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN

Tổng cộng Dự án 5

Nội dung 1 - Tiểu dự án 1: Đầu 

tư CSHT thiết yếu,phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng ĐB 

DTTS&MN

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

0 0 0 0

0 0 0 0

10.757 8.057 2.700 39.482 39.482 0 4.654 4.654 0 0 0 0

79 59 20 220 220 0 27 27 0 0 0 0

0 0 0 1.422 1.422 0 183 183 0 0 0 0

865 648 217 1.818 1.818 0 313 313 0 0 0 0

971 727 244 2.699 2.699 0 469 469 0 0 0 0

417 312 105 850 850 0 211 211 0 0 0 0

343 257 86 4.006 4.006 0 375 375 0 0 0 0

720 539 181 2.590 2.590 0 396 396 0 0 0 0

390 292 98 1.126 1.126 0 107 107 0 0 0 0

722 541 181 1.894 1.894 0 237 237 0 0 0 0

179 134 45 3.421 3.421 0 288 288 0 0 0 0

758 568 190 925 925 0 237 237 0 0 0 0

749 561 188 2.266 2.266 0 322 322 0 0 0 0

1.667 1.249 418 1.483 1.483 0 378 378 0 0 0 0

1.390 1.041 349 4.900 4.900 0 370 370 0 0 0 0

1.029 771 258 7.630 7.630 0 317 317 0 0 0 0

478 358 120 1.650 1.650 0 268 268 0 0 0 0

0 0 0 582 582 0 156 156 0 0 0 0
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Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

TT Các đơn vị 

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

6.783 6.783 0 39.618 39.618 0 4.179 4.179 0 4.694 1.850 2.844

6.783 6.783 0 7.924 7.924 0 1.045 1.045 0 4.694 1.850 2.844

1.045 1.045 0 0

0

0

0

0

0

6.783 6.783 0 0

0

7.924 7.924 0 0

0

0

0

0

4.694 1.850 2.844

0

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng 

cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai Chương trình 

ở các cấp

Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo 

dự bị đại học, đại học, sau đại 

học

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 

2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm cho người lao 

động vùng DTTS&MN

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các DTTS gắn 

với phát triển du lịch

852 25 07
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TT Các đơn vị 

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng 

cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai Chương trình 

ở các cấp

Nội dung 2 - TDA2: Đào tạo 

dự bị đại học, đại học, sau đại 

học

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm cho người lao 

động vùng DTTS&MN

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các DTTS gắn 

với phát triển du lịch

0

0

0 0 0 31.694 31.694 0 3.134 3.134 0 0 0 0

0 0 0 178 178 0 15 15 0 0 0 0

0 0 0 1.239 1.239 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.239 1.239 0 266 266 0 0 0 0

0 0 0 2.035 2.035 0 195 195 0 0 0 0

0 0 0 531 531 0 108 108 0 0 0 0

0 0 0 3.539 3.539 0 92 92 0 0 0 0

0 0 0 1.979 1.979 0 215 215 0 0 0 0

0 0 0 917 917 0 102 102 0 0 0 0

0 0 0 1.488 1.488 0 169 169 0 0 0 0

0 0 0 3.097 3.097 0 36 36 0 0 0 0

0 0 0 442 442 0 246 246 0 0 0 0

0 0 0 1.770 1.770 0 174 174 0 0 0 0

0 0 0 547 547 0 558 558 0 0 0 0

0 0 0 4.038 4.038 0 492 492 0 0 0 0

0 0 0 6.990 6.990 0 323 323 0 0 0 0

0 0 0 1.239 1.239 0 143 143 0 0 0 0

0 0 0 426 426 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

TT Các đơn vị 

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

4.323 3.902 421 9.381 8.489 892 25.656 25.448 208 23.463 23.463 0 2.193 1.985 208

4.323 3.902 421 1.126 1.019 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1.126 1.019 107 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.323 3.902 421 0 0

Tiểu Dự án 2: Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng 

Tiểu dự án 1: Đầu tư 

tạo sinh kế bền vững, 

phát triển kinh tế - xã 

hội nhóm DTTS còn 

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù

Tổng cộng Dự án 9

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

Dự án 7: Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc 

người dtts; phòng 

chống suy dinh dưỡng 

trẻ em

Dự án 8: Thực hiện 

bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em

852 25 07
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TT Các đơn vị 

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tổng 

vốn 
NSTW NSĐP

Tiểu Dự án 2: Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng 

Tiểu dự án 1: Đầu tư 

tạo sinh kế bền vững, 

phát triển kinh tế - xã 

hội nhóm DTTS còn 

Dự án 9: Đầu tư phát triển

nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù

Tổng cộng Dự án 9

Dự án 7: Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc 

người dtts; phòng 

chống suy dinh dưỡng 

trẻ em

Dự án 8: Thực hiện 

bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em

0 0 0

0 0 0

0 0 0 8.255 7.470 785 25.656 25.448 208 23.463 23.463 0 2.193 1.985 208

0 62 56 6 636 626 10 529 529 0 107 97 10

0 0 0 0 118 108 10 0 0 0 118 108 10

0 657 595 62 1.642 1.630 12 1.517 1.517 0 125 113 12

0 780 706 74 1.365 1.352 13 1.230 1.230 0 135 122 13

0 328 297 31 834 821 13 695 695 0 139 126 13

0 266 241 25 1.092 1.078 14 945 945 0 147 133 14

0 555 502 53 2.403 2.389 14 2.260 2.260 0 143 129 14

0 308 279 29 754 744 10 646 646 0 108 98 10

0 575 520 55 2.175 2.161 14 2.027 2.027 0 148 134 14

0 144 130 14 423 411 12 298 298 0 125 113 12

0 575 520 55 2.015 2.003 12 1.889 1.889 0 126 114 12

0 597 540 57 1.706 1.694 12 1.584 1.584 0 122 110 12

0 1.211 1.096 115 2.575 2.562 13 2.438 2.438 0 137 124 13

0 1.048 948 100 3.954 3.941 13 3.816 3.816 0 138 125 13

0 780 706 74 2.594 2.581 13 2.459 2.459 0 135 122 13

0 369 334 35 1.264 1.251 13 1.130 1.130 0 134 121 13

0 0 0 0 106 96 10 0 0 0 106 96 10
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Biểu 01

ĐVT: triệu đồng

TỔNG CỘNG (I)+(II)

I
Các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh

1 Ban Dân tộc

2 Đoàn TNCS HCM tỉnh

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Liên minh HTX tỉnh

6 Sở Công Thương

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

9 Sở Lao động -TB&XH

10 Sở Nông nghiệp và PTNT

11 Sở Tài chính

12 Sở Thông tin và TT

13 Sở Tư Pháp

14 Sở Văn hóa, TT&DL

15 Sở Y tế

TT Các đơn vị 

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

6.704 6.122 582 5.038 4.559 479 535 535 0 1.131 1.028 103

3.557 3.258 299 2.519 2.280 239 359 359 0 679 619 60

2.666 2.440 226 2.116 1.915 201 268 268 282 257 25

11 10 1 0 0 11 10 1

34 31 3 0 0 34 31 3

11 10 1 0 0 11 10 1

103 101 2 0 80 80 23 21 2

23 21 2 0 0 23 21 2

34 31 3 0 0 34 31 3

23 21 2 0 0 23 21 2

34 31 3 0 0 34 31 3

34 31 3 0 0 34 31 3

23 21 2 0 0 23 21 2

173 158 15 151 137 14 11 11 11 10 1

275 249 26 252 228 24 0 23 21 2

34 31 3 0 0 34 31 3

34 31 3 0 0 34 31 3

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: 

TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 2: Ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá 

việc tổ chức thực hiện Chương trình

Tổng cộng Dự án 10

Tiểu dự án 1: Biểu 

dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín; phổ 

852 25 07
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TT Các đơn vị 

16 Ủy ban MTTQVN tỉnh

17 Các đơn vị chủ rừng

II Các địa phương

1 An Khê

2 Ayun Pa

3 Chư Păh

4 Chư Prông

5 Chư Pưh

6 Chư Sê

7 Đak Đoa

8 Đăk Pơ

9 Đức Cơ

10 Ia Grai

11 Ia Pa

12 Kbang

13 Kông Chro

14 Krông Pa

15 Mang Yang

16 Phú Thiện

17 Pleiku

Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP Tổng vốn NSTW NSĐP

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 2: Ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá 

việc tổ chức thực hiện Chương trình

Tổng cộng Dự án 10

Tiểu dự án 1: Biểu 

dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín; phổ 

45 41 4 0 0 45 41 4

0 0 0 0 0 0 0 0

3.147 2.864 283 2.519 2.279 240 176 176 0 452 409 43

15 13 2 15 13 2 0 0 0 0 0 0

112 100 12 101 91 10 0 0 0 11 9 2

223 204 19 171 155 16 16 16 0 36 33 3

285 258 27 258 233 25 2 2 0 25 23 2

136 123 13 115 104 11 5 5 0 16 14 2

228 207 21 200 181 19 4 4 0 24 22 2

263 240 23 214 194 20 13 13 0 36 33 3

75 68 7 58 52 6 5 5 0 12 11 1

155 141 14 129 117 12 5 5 0 21 19 2

170 154 16 157 142 15 0 0 0 13 12 1

177 162 15 129 117 12 16 16 0 32 29 3

202 183 19 171 155 16 5 5 0 26 23 3

305 280 25 200 181 19 40 40 0 65 59 6

300 275 25 200 181 19 37 37 0 63 57 6

232 212 20 171 155 16 20 20 0 41 37 4

175 159 16 144 130 14 8 8 0 23 21 2

94 85 9 86 78 8 0 0 0 8 7 1
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Biểu 02

Tổng cộng NSTW NSĐP

Các đơn vị chủ rừng 24.897 24.897 0

1 Ban QLRPH Nam Sông Ba 1.585 1.585 0

2 Ban QLRPH Bắc Biển Hồ 615 615 0

3 Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh 1.777 1.777 0

4 Ban QLRPH Ia Rsai 933 933 0

5 Ban QLRPH Hà Ra 1.635 1.635 0

6 Ban QLRPH Ya Hội 691 691 0

7 Ban QLRPH Ya Puch 1.214 1.214 0

8 Ban QLRPH Mang Yang 511 511 0

9 Ban QLRPH Chư Sê 479 479 0

10 Ban QLRPH Ia Ly 1.248 1.248 0

11 Ban QLRPH Chư Mố 876 876 0

12 Ban QLRPH Đăk Đoa 1.992 1.992 0

13 Ban QLRPH Nam Phú Nhơn 931 931 0

14 Ban QLRPH Xã Nam 375 375 0

15 Cty LN Trạm Lập 388 388 0

16 Cty LN Krong Pa 289 289 0

17 Cty LN Đăk Roong 1.457 1.457 0

18 VQG Kon Ka Kinh 7.901 7.901 0

(Kèm theo Công văn số      /BDT-CSDT ngày      tháng    năm 2022 của Ban Dân tộc)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022: DỰ ÁN 3: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM 

NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG 

HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

STT Các đơn vị 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn 

với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

852 25 07
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